Tiết 67:    KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về môi trường, sinh vật và hệ sinh thái.
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. 
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
 Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm.
2. Học sinh: 
- Ôn tập kiến thức về thoái hóa giống, quần xã ,quần thể sinh vật  chuỗi và lưới thức ăn.
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	Mđộ


C/đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Ưng dụng di 
truyền  
học
	Biết được nguyên nhân và biểu hiện của thoái hóa giống
	
	


	




	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	2.Sinh vật và môi  
Trường
	-Ảnh hưởng 
của yếu tố nhiệt độ lên 
hình thái của cây
- Biết được đặc điểm khácnhau cây ưa ẩm và cây chịu hạn
	Nªu ®­îc c¸c biÖn ph¸p sö dông trong thực tiễn để làm tăng năng suất
	Xác định các mối quan hệ khác loài của sinh vật
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	
	2
	2

	Số điểm
	0,5
	1,5
	
	2,0
	0,5
	
	
	
	1,0
	3,5

	3. Hệ sinh thái
	Biết được các nhân tố sinh thái của môi trường
	Điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể và quần xã sinh vật
	
	Vẽ lưới 
thức ăn
từ những sinh vật trong HST
	
	
 

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	4. Con người, dân số và môi trường
	Nhận biết về nhóm tuổi ở quần thể người
	
	Hoạt động của con người gây ô nhiễm, biện pháp hạn chế ô nhiểm môi trường
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	
	
	0,5
	1,5

	5. Bảo vệ môi trường
	Nêu được khái niệm  tài nguyên thiên nhiên
	Giải thích được vai trò của chim sâu trong chuỗi thức ăn 
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,0
	

	TS câu
	5
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	8
	4

	TSđiểm
	2,5
	1,5
	1,0
	2,0
	0,5
	1,5đ
	
	1đ
	4đ
	6đ

	Tỉ lệ
	25%
	15%
	10%
	20%
	5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	15%
	
	10%
	40%
	60%


B. ĐỀ BÀI
I.TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: (0,5 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống là
A. Giao phấn xảy ra ở thực vật.          B. Giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật.
C.Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật.
D. Lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau.
Câu 2: Biểu hiện của thoái hoá giống là
A. Con lai có sức sống kém dần.     B. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng.
C. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ.  D. Năng suất thu hoạch luôn  tăng lên.
Câu 3: Tầng cutin dày trên bề mặt lá của cây xanh sống vùng nhiệt  đới có tác dụng gi?̣̀̀̀́́̀́́́̀̉
A. Hạn chế thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí lên cao.
B. Hạn chế ảnh hưởng có hại của tia cực tím với các tế bào lá   
C. Tạo ra lớp cách nhiệt bảo vệ lá cây  
D. Tăng sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí lên cao
Câu 4: Ở quần thể người, quy định nhóm tuổi trước sinh sản từ: 
A. 15 đến dưới 20 tuổi                         B. Sơ sinh đến dưới 25 tuổi
C. Sơ sinh đến dưới 15 tuổi                 C. Sơ sinh đến dưới 18 tuổi
Câu 5: Quần thể sinh vật khác quần xã sinh vật ở điểm căn bản nào nhất?
A. Số loài   B. Độ thường gặp   C. Cấu trúc phân tầng    D. Thời gian hình thành
Câu 6: Tài nguyên nào sau đây thuộc dạng tài nguyên không tái sinh?
A. Rừng                      B.  Khoáng sản                C. Đất                   D. Sinh vật
Câu 7: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm  môi trường là gì?
1. Các khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt      3. Các chất phóng xạ
2. Hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học               4. Các chất thải rắn
5. Các chất thải do hoạt động xây dựng( vôi,cát,đất,đá)   
6. Ô nhiễm do sinh vật gây ra
A. 1, 2, 3, 4, 6          B. 1, 2, 3, 5, 6          C. 2, 3, 4, 5          D. 1,3, 4, 6
Câu 8: Trong 1 chuỗi thức ăn sau: 
Thực vật[image: ]Sâu[image: ]Chim ăn sâu[image: ] Rắn[image: ]Diều hâu[image: ]VSV.Chim ăn sâu là sinhvât 
A.Tiêu thụ bậc 1    C. Tiêu thụ bậc 3      B.Tiêu thụ bậc 2    D. Tiêu thụ bậc 4     
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (1 điểm ). Cho các sinh vật sau: Cỏ, hổ, chó sói, sâu ăn lá, chuột, thỏ, chim, vi sinh vật. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn? 
Câu 2: (1,5 điểm). Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường? Đề
xuất biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ? 
Câu 3(2,0 điểm). Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?
Câu 4:(1,5 điểm). Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.         
C. HƯỚNG DẪN CHẤM.
I. Phần trắc nghiệm: 4 điểm (mỗi ý đúng 0,5 điểm )
	Câu
	Đáp án
	Giải thích

	Câu 1
	C
	Dựa vào các biểu hiện của thoái hóa giống

	Câu 2
	A
	Biết được nguyên nhân và biểu hiện của thoái hóa giống

	Câu 3
	D
	Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ lên  hình thái của cây

	Câu 4
	C
	Nhận biết về nhóm tuổi ở quần thể người.

	Câu 5
	A
	Điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể và quần xã sinh vật.

	Câu 6
	B
	Điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể và quần xã sinh vật.

	Câu 7
	A
	Tác nhân gây ô nhiễm môi trường

	Câu 8
	B
	Giải thích được vai trò của chim sâu trong chuỗi thức ăn


II. PHẦN TỰ LUẬN  ( 6 điểm)
	Câu
	Néi dung
	§iÓm

	Câu  1
	
	1,0 điểm

	
	* Vẽ đúng sơ đồ lưới thức ăn:
                  Chuột             Hổ
Cỏ             Thỏ                chó sói          Vi sinh vật
	S©u  -> chim
	
1,0




	Câu 2
	
	1,5 điểm

	
	* Các tác nhân:
 - Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
  - Hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học
  - Các chất phóng xạ
  - Các chất thải rắn
  - Các sinh vật gây bệnh
	
0,5

0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
	
	2,0 điểm

	
	* Ta cần thực hiện:
- Trồng cây và nuôi động vật với mật độ hợp lí.
- Áp dụng các kĩ thuật tỉa thưa đối với thực vật, tách đàn đối với động vật khi cần thiết. 
- Cung cấp thức ăn đầy đủ và vệ sinh môi trường sạch sẽ. 
	
0,5
1,0

0,5

	Câu 4
	
	1,5 điểm

	
	* Sự khác nhau giữa nhóm cây ưa ẩm và cây chịu hạn: 
- Cây ưa ẩm: sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thì phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển. Cây sống ở nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng, hồ ao có phiến lá hẹp, mô giậu phát triển.                                                                   - Cây chịu hạn: cơ thể mọng nước, lá tiêu giảm hoặc biến thành gai. Chuyển các hoạt động sinh lí vào sáng sớm hoặc chiều tối.
	
1,0


0,5



C:THU BÀI.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
* Hướng dẫn về nhà:
- Đọc và xem trước bài 65 “Tổng kết chương trình toàn cấp”.
- Chuẩn bị: Kẻ bảng 64.1  64.5 SGK/T191-193 vào vở.
[bookmark: _GoBack]
image1.wmf
®


image2.wmf
®


